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DANH SÁCH
Hộ dân đăng ký chăn nuôi bò cái sinh sản Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026 tại phường Đức Phổ
(Kèm theo Thông  báo số:         /TB-UBND ngày      /         /2026 của 

Ủy ban nhân dân phường Đức Phổ)

	TT
	Họ tên người đại diện hộ gia đình tham gia dự án
	Địa chỉ
	Hộ gia đình thuộc diện
	Ghi chú

	1
	Phạm Bá Chung
	Thuận An
	Cận nghèo
	 

	2
	Nguyễn Thị Thuỷ
	Thuận An
	Mới thoát nghèo
	 

	3
	Phạm Mừng
	Thuận An
	Mới thoát nghèo
	 

	4
	Trần Thị Bốn
	Thuận An
	Cận nghèo
	 

	5
	Phạm Thị Sáu
	Thuận An
	Cận nghèo
	 

	6
	Phạm Thị Hội
	Thuận An
	Mới thoát nghèo
	 

	7
	Hồ Tấn Lợi
	Thuận An
	Cận nghèo
	 

	8
	Trần Thị A
	Thuận An
	Cận nghèo
	 

	9
	Nguyễn Văn Phúc
	Thuận An
	Cận nghèo
	 

	10
	Lê Thị Kiều
	Thuận An
	Cận nghèo
	 

	11
	Trần Thị Nên
	Thuận An
	Cận nghèo
	 

	12
	Bùi Thị Lan
	Thuận An
	Cận nghèo
	 

	13
	Võ Thị Định
	Khánh Vĩnh
	Cận nghèo
	 

	14
	Tô Thị Én
	Khánh Vĩnh
	Gia đình chính sách
	 

	15
	Nguyễn Ngọc Oanh
	Khánh Vĩnh
	Cận nghèo
	 

	16
	Ngô Văn Kia
	Khánh Vĩnh
	Cận nghèo
	 

	17
	Võ Quân
	Khánh Vĩnh
	Mới thoát nghèo
	 

	18
	Võ Thị Lý 
	Khánh Vĩnh
	Khuyết tật
	 

	19
	Võ Thị Thanh Xuân
	Khánh Vĩnh
	Cận nghèo
	 

	20
	Nguyễn Thị Xu
	Khánh Vĩnh
	Cận nghèo
	 

	21
	Võ Thị Kim Luôn
	Khánh Vĩnh
	Cận nghèo
	 

	22
	Nguyễn Khả
	Phổ Vinh
	Mới thoát nghèo
	 

	23
	Nguyễn Sĩ
	Phổ Vinh
	Mới thoát nghèo
	 

	24
	Cao Tấn Tưởng
	Phổ Vinh
	Cận nghèo
	 

	25
	Đỗ Tấn Vỹ
	Phổ Vinh
	Mới thoát nghèo
	 

	26
	Trần Đình Quát 
	Phổ Vinh
	Mới thoát nghèo
	 

	27
	Trần Văn Bân
	Phổ Vinh
	Mới thoát nghèo
	 

	28
	Hồ Thị Bé
	Phổ Vinh
	Mới thoát nghèo
	 

	29
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	An Thọ
	Mới thoát nghèo
	 

	30
	Bùi Cao Đức
	An Thọ
	Mới thoát nghèo
	 

	31
	Phạm Thị Thu Vân
	An Thọ
	Mới thoát nghèo
	 

	32
	Huỳnh Văn Luận
	An Thọ
	Mới thoát nghèo
	 

	33
	Nguyễn Văn Lập
	An Ninh
	Cận nghèo
	 

	34
	Nguyễn Thị Phi
	An Ninh
	Nghèo
	 

	35
	Lê Tiến Hòa
	An Ninh
	Mới thoát nghèo
	 

	36
	Trần Thanh Cang
	An Ninh
	Cận nghèo
	 

	37
	Huỳnh Thị Khánh
	An Ninh
	Mới thoát nghèo
	 

	38
	Trần Thị Tám
	Vĩnh Bình
	Cận nghèo
	 

	39
	Phan Thị Vui
	Vĩnh Bình
	Cận nghèo
	 

	40
	Nguyễn Thị Biên
	Vĩnh Bình
	Mới thoát nghèo
	 

	41
	Nguyễn Thị Trường Hận
	Phổ Ninh
	Nghèo
	 

	42
	Nguyễn Thị Của
	An Trường
	Cận nghèo
	 

	43
	Nguyễn Thị Lệ Thủy
	An Trường
	Nghèo
	 

	44
	Tô Văn Thanh
	An Trường
	Cận Nghèo
	 

	45
	Nguyễn Thanh Tân
	An Trường
	Cận nghèo
	 

	46
	Huỳnh Thị Bé
	An Trường
	Mới thoát nghèo
	 

	47
	Nguyễn Thị Trận
	Phú Trường
	Nghèo
	 

	48
	Đương Thị Kim Sương
	Phú Trường
	Cận nghèo
	 

	49
	Tô Thị Hoàng Phương
	Phú Trường
	Cận nghèo
	 

	50
	Trần Khoa Thi
	Phú Trường
	Mới thoát nghèo
	 

	51
	Phạm Bâng
	Phú Trường
	Mới thoát nghèo
	 

	52
	Bùi Minh Việt
	Phú Trường
	Cận nghèo
	 

	53
	Trần Thị Phao
	Phú Trường
	Mới thoát nghèo
	 

	54
	Dương Thị Mai
	Phú Trường
	Mới thoát nghèo
	 

	55
	Huỳnh Thị Hoa
	Phú Trường
	Nghèo
	 

	56
	Huỳnh Thị Lợi
	Phú Trường
	Cận nghèo
	 

	57
	Hồ Văn Nhứt
	Phú Trường
	Nghèo
	 

	58
	Nguyễn Tĩnh
	Phú Trường
	Mới thoát nghèo
	 


Danh sách này có 58 hộ

DANH SÁCH
Hộ dân đăng ký chăn nuôi bò cái sinh sản Tiểu dự án 1 – Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026 tại phường Đức Phổ
(Kèm theo Thông  báo số:             /TB-UBND ngày      /         /2026 của 

Ủy ban nhân dân phường Đức Phổ)

	TT
	Họ tên người đại diện hộ gia đình tham gia dự án
	Địa chỉ
	Hộ gia đình thuộc diện
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thanh Hải
	Hiển Lâm
	Cận nghèo
	 

	2
	Nguyễn Thị Nề
	Hiển Lâm
	Cận nghèo
	 

	3
	Nguyễn Thị Xuân Hương
	Hiển Lâm
	Mới thoát nghèo
	 

	4
	Nguyễn Thị Hiệt
	Hiển Lâm
	Mới thoát nghèo
	 

	5
	Trương Thi Bảy
	Hiển Lâm
	Nghèo
	 

	6
	Mai Văn Cứu
	Hiển Lâm
	Mới thoát nghèo
	 

	7
	Nguyễn Văn Phương
	Phổ Hòa
	Mới thoát nghèo
	 

	8
	Võ Hữu Bưởi
	Phổ Hòa
	Mới thoát nghèo
	 

	9
	Cao Văn Cảnh
	Phổ Hòa
	Mới thoát nghèo
	 

	10
	Huỳnh Thị Được
	Phổ Hòa
	Nghèo
	 

	11
	Cao Thị Đờn
	Phổ Hòa
	Mới thoát nghèo
	 

	12
	Trương Thị Cẩm Linh
	Tân An
	Nghèo
	 

	13
	Trần Hồng Kiển
	Tân An
	Khuyết tật
	 

	14
	Võ Tấn Hưng
	Tân An
	Mới Thoát nghèo
	

	15
	Lê Thị Tăng
	Phổ Minh
	Cận nghèo
	 

	16
	Huỳnh Tấn Sinh
	Phổ Minh
	Nghèo
	 

	17
	Huỳnh Ngọc Phương
	Phổ Minh
	Cận nghèo
	 

	18
	Nguyễn Hoàng Phúc
	Phổ Minh
	Cận nghèo
	 

	19
	Nguyễn Thị Tự
	Phổ Minh
	Khuyết tật
	 

	20
	Huỳnh Danh
	Phổ Minh
	Cận nghèo
	 

	21
	Mai Thị Tâm
	Phổ Minh
	Cận nghèo
	 

	22
	Phạm Thôi
	Phổ Minh
	Khuyết tật
	 

	23
	Nguyễn Thị Tuyết Sương
	Vĩnh Lạc
	Nghèo
	 

	24
	Huỳnh Thị Thu Ba
	Vĩnh Lạc
	Nghèo
	 

	25
	Nguyễn Thị Thơm
	Vĩnh Lạc
	Nghèo
	 


Danh sách này có 25 hộ

